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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán mua sắm: Nâng cấp MCU hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến; Hỗ trợ cập nhật phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống THHN tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: bookmark22]- Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 	Comment by Công Vũ Chí: Tên trung tâm ko có tỉnh Bắc Ninh, đã sửa
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn chi thường xuyên cấp năm 2025.
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]- Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh (Nâng cấp MCU hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; Hỗ trợ cập nhật phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống THHN trên địa bàn toàn tỉnh).
- Quy mô thực hiện: Nâng cấp MCU hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến; Hỗ trợ cập nhật phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống THHN tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm:
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Gói bản quyền mở rộng Trueconf SIP Gateway 50 Connections – vĩnh viễn
	Gói
	1

	2
	Gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support Package) 1 năm.
	Gói
	1

	3
	Hỗ trợ cập nhật phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống THHN tỉnh Bắc Ninh
	Gói
	1



- Hình thức tổ chức thực hiện gói thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa
[bookmark: _Toc71205516][bookmark: _Toc175305575]
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Thông số kĩ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	Gói bản quyền mở rộng Trueconf SIP Gateway 50 Connections- Vĩnh Viễn
	Bản quyền mở rộng Trueconf SIP/H.323/RTSP Gateway cho 50 Connections, sử dụng vĩnh viễn. Kết nối với các thiết bị Polycom, Sony, IP Phone….
Thông tin chung:
1. Bản quyền (License) bổ sung tương thích hoàn toàn với phiên bản TrueConf Server hiện có.
2. Bản quyền (License) được cấp chính hãng từ TrueConf hoặc đối tác ủy quyền, đảm bảo khả năng kích hoạt hợp pháp, cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật.
3.  Bản quyền (License) bổ sung được tích hợp trực tiếp vào hệ thống hiện tại mà không cần thay đổi cấu hình máy chủ hay cài đặt lại hệ thống.
4. Hỗ trợ mở rộng số lượng kênh SIP/H.323 đồng thời cho tối thiểu 50 thiết bị.
Thông tin chi tiết của gói bản quyền mở rộng:
1. Hỗ trợ giao thức và tiêu chuẩn
- Hỗ trợ đầy đủ giao thức SIP (Session Initiation Protocol) và H.323 (ITU-T Recommendation).
- Tuân thủ các tiêu chuẩn ITU-T liên quan: 
+ H.225, H.245, H.239, H.241, H.242, H.460.x
+ RFC 3261, RFC 3262, RFC 2833 (DTMF), RFC 3550 (RTP), RFC 4566 (SDP). 
- Hỗ trợ TCP/UDP/TLS cho SIP, TCP/UDP cho H.323.
- Tương thích với Gatekeeper hoặc Registrar bên ngoài.
- Cho phép SIP trunk và H.323 gatekeeper registration song song.
2. Hỗ trợ codec video
- VP8, VP8 SVC
- AV1, VP9
- H.264, H.264 AVC, H.264 SVC, X-H264UC
- H.263, H.263+, H.263++, H.261
3. Hỗ trợ codec âm thanh
- Opus, G.711 (A-law, µ-law)
- G.722, G.722.1, G.722.1C
- G.723, G.728, G.729A
- Speex, MP3, AAC, PCM
4. Chức năng và chế độ hoạt động
- Cho phép người dùng TrueConf tham gia phòng họp cùng người dùng SIP/H.323 trên cùng một phiên.
- Hỗ trợ truyền hình ảnh, âm thanh và nội dung chia sẻ (H.239 / BFCP) giữa TrueConf và thiết bị SIP/H.323.
- Tự động chuyển mã (transcoding) giữa các codec khác nhau khi cần thiết.
- Hỗ trợ 2-way content sharing: cả TrueConf và thiết bị SIP/H.323 đều có thể chia sẻ nội dung.
- Hỗ trợ layout hiển thị linh hoạt (Active Speaker, Gallery, Lecture Mode...).
- Hỗ trợ gọi video 1-1 và đa điểm (MCU mode).
- Có khả năng định tuyến cuộc gọi SIP/H.323 thông qua TrueConf - Server hoặc qua cổng SIP Proxy / H.323 Gatekeeper.
5. Quản lý và bảo mật
- Cho phép quản trị viên giám sát, cấu hình và giới hạn băng thông cho từng cuộc gọi SIP/H.323.
- Hỗ trợ TLS và SRTP cho mã hóa tín hiệu và dữ liệu truyền.
- Hỗ trợ xác thực người dùng qua SIP Digest Authentication, H.235 (cho H.323).
- Hỗ trợ ghi log, theo dõi và thống kê cuộc gọi SIP/H.323.
Dịch vụ mở rộng, hỗ trợ
- Cho phép mở rộng số lượng license SIP/H.323 linh hoạt.
 - Có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và quy trình cài đặt chi tiết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
- Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng (qua email, ticket hoặc remote).
	01
	Gói

	2
	Gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support Package)
	Dịch vụ hỗ trợ của hãng (Trueconf Full Technical Support Packages above 250 users). 
1. Nội dung dịch vụ
Gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng TrueConf Server Full+, thời hạn 12 tháng bao gồm:
- Modun phát trực tiếp hội nghị truyền hình
+ Phát trực tiếp cuộc họp ra nền tảng web nội bộ hoặc kênh RTSP/RTMP (YouTube, Facebook, CDN...)
+  Thiết lập đường dẫn stream riêng hoặc phát nội bộ trong mạng LAN
- Tài liệu, hướng dẫn và tự học trực tuyến:
+ Truy cập tài liệu kỹ thuật, API, Developer Portal
+ Truy cập cộng đồng TrueConf và khóa học TrueAcademy dành cho quản trị viên
- Dịch vụ hỗ trợ (SLA):
+ Thời gian phản hồi ticket: ≤ 1 ngày
+ Kỹ sư hỗ trợ chuyên trách (Designated Support Engineer - DSE)
+ Hỗ trợ hệ thống chạy trên nền Linux-based
+ Đào tạo online cho quản trị viên (tối đa 4 giờ/năm)
 - Tư vấn và tích hợp kỹ thuật:
+ Cấu hình thiết bị mạng, firewall, port mapping
+ Tích hợp SIP, H.323, H.239, BFCP, WebRTC, RTSP
+ Tư vấn bảo mật (SSO, 2FA, Kerberos, NTLM, AD FS, Keycloak)
+ Hỗ trợ hệ thống SIEM, DLP, DDoS protection, WAF
+ Hỗ trợ triển khai GPO/SCCM, Exchange, CalDAV, Mail plugins
+ Hỗ trợ TrueConf API, TrueConf MCU
- Giám sát và bảo trì:
+ Cấu hình Zabbix
+ Tư vấn cấu hình hệ thống giám sát
- Cập nhật phần mềm và bảo mật:
+ Cập nhật TrueConf desktop & mobile clients
+ Cập nhật bản vá bảo mật và lỗi hệ thống
+ Cập nhật phiên bản chính (major versions) với tính năng mới
2. Chính sách hỗ trợ
- Cung cấp truy cập ticket system theo tài khoản quản trị viên.
- Có SLA cam kết thời gian phản hồi và xử lý sự cố.
- Hỗ trợ remote khi cần xử lý lỗi khẩn cấp.
- Đảm bảo ưu tiên hỗ trợ các vấn đề về giao thức SIP, H.323, LDAP, WebRTC, SMTP.
- Cho phép chuyển giao và bàn giao hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp thay đổi nhân sự quản trị.
	01
	Gói

	3
	Hỗ trợ cập nhật phần mềm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống THHN tỉnh Bắc Ninh
	Nội dung gói dịch vụ bao gồm:
1. Cập nhật phần mềm trên server Trueconf tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Ninh.
(thực hiện theo thời gian yêu cầu của chủ đầu tư)
2. Hỗ trợ các điểm cầu trực tuyến cập nhật phần mềm client, kiểm tra chuẩn hóa các cấu hình mặc định nhằm tối ưu hoạt động của thiết bị, kết nối tích hợp thiết bị VCS với thiết bị MCU Trueconf (99 xã, phường, các sở thuộc UBND tỉnh).
3. Tâp huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống.
	01
	Gói



1.2.2. Yêu cầu khác
Nếu là nhà thầu thương mại thì phải có giấy xác nhận được phép cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của chính hãng sản xuất phần mềm thuộc gói thầu.
1.2.3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì
- Nhà thầu có cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng cho các hạng mục của gói thầu.
[bookmark: _GoBack]-  Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu cam kết có mặt để khắc phục sự cố trong thời gian chậm nhất 05 ngày sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu chi phí cho việc khắc phục các lỗi, hư hỏng này.
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Vận hành thử thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thiết bị trước khi tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 


